
MÔN ĐỐI TƯỢNG SỐ HV PHÒNG THI

Lý sinh
CK1, CH, BSNT CĐHA, XN, 

YHCN K 2020
66 02 KY

Lãnh đạo-Quản lý

 điều dƣỡng
CK1 Điều dƣỡng K 2020 18

Dich tễ học CK1, CH YHDP, YTCC K 2020 12

Phân tích dữ liệu 

trong kiểm nghiệm 

thuốc

CK1, CH KN K 2020 8

Chẩn đoán hình ảnh 

tiêu hóa ( lần 2)
CK1 CĐHA K 2019 5

Lý luận cơ bản về 

YHCT
CK1 YHCT K 2020 23

Khoa học hành vi CK1 YHGĐ K 2020 14

05 KY

06 KY

108 07 KY

08 KY

Dƣợc phân tử CK1, CH DLDLS K 2020 60 10 KY

02 KY

03 KY

05 KY

06 KY

07 KY

08 KY

Thần kinh cơ bản CK1 YHCT K 2020 23

Dân số và thống kê y 

học
CH YHDP, YTCC K 2020 12

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện

CK1 Điều dƣỡng, XN K 2020

CH: XN K 2020
13h30 20/01/2020 44 02 KY

19/01/2021

77

Dƣợc động học

CK1 Bào chế, DLDLS, TCQLD 

K 2020; CH DLDLS K 2020

CK1 DLDLS A K 2019 (lần 2)

80

1

Miễn dịch dị ứng

 lâm sàng

CK1 Da liễu, Lao và bệnh phổi, 

Nhi, Nhãn khoa K 2020, 

CH Nhi, BSNT Nhi K 2020

13h30 19/01/2020

70

13h30 18/01/2021
04 KY

Sinh lý bệnh- Miễn 

dịch

CK1 Nội, CH Nội k 2020

BSNT Nội K 2020
86

Gây mê hồi sức

CK1 Ngoại, Sản, Ung Thƣ, 

TMH K 2020; CH Ngoại K 2020

BSNT Ngoại, Sản, Ung thƣ, 

TMH K 2020

CK1 TMH K 2019 ( lần 2)

NGÀY THI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC  THÁNG 01/2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

03 KY

Y sinh học di truyền

CK1: YHHT, XN, Thần kinh, 

Tâm thần, Sản K 2020

BSNT: Thần kinh, Sản K 2020

CH: YHHT, XN, Thần kinh K 2020
13h30

11 KY



03 KY

04 KY

05 KY

10.RD

11.RD

Hóa mô miễn dịch

CK1 CĐHA, YHHT K 2020

CH YHHT K 2020

BSNT CĐHA K 2020

39 13.RD

Sở hữu trí tuệ trong 

ngành dƣợc
CK1 TCQLD K 2020 19

Phân tích dụng cụ

CK1 Kiểm nghiệm, XN, YHCN, 

Bào chế K 2020

CH: Kiểm nghiệm, XN, YHCN K 

2020

36

02 KY

03 KY

04 KY

05 KY

06 KY

02 KY

04 KY

05 KY

06 KY

07 KY

Xác suất Thống kê y 

học
CK1, CH  YHHT, YHCN  K 2020 1 07 KY

03 KY

04 KY

05 KY

06 KY

07 KY

13h30 20/01/2020

Truyền Nhiễm

CK1 Da liễu, Lao và bệnh phổi,

 Nội K 2020;

CH: Da liễu, Nội, YHDP, YTCC, 

Nội K 2020;

 BSNT Da liễu, Nội K 2020 

CH Nội K 2019 (lần 2) 7h30 23/01/2021

135

Sinh dƣợc học

CK1 TCQLD, DLDLS, KN, Bào 

chế K 2020;

 CH: KN, DLDLS K 2020

CK1 DLDLS K2019 (lần 2)

88

CK1: Da liễu, Lao và bệnh phổi, 

Nhi, YHCT, YHGĐ, DLDLS, Nội, 

Thần kinh, Tâm thần, YHHT, 

CĐHA, Điều dƣỡng, XN K 2020

BSNT: Da liễu, Nhi, Nội, Thần 

kinh, CĐHA K 2020

CH: Da liễu, Nhi, DLDLS, Nội, 

Thần kinh, YHHT, XN K 2020

13h30 21/01/2021 273

Chẩn đoán hình ảnh

CK1 Nội, YHGĐ, Ngoại, Ung thƣ, 

TMH, Nhi, RHM Khóa 2020

BSNT Nội, Ngoại, ung thƣ, TMH, 

Nhi, RHM K 2020

CH Ngoại, Nhi, Nội, RHM K 2020
13h30 22/01/2021

232

7h30 21/01/2021 04.YT

CK1 Ngoại, Sản, Ung thƣ, TMH, 

Nhãn khoa, RHM K 2020

BSNT: Ngoại, Sản, Ung thƣ, TMH, 

RHM  K 2020-2023

CH: Ngoại, RHM K 2020-2023

162

Vi sinh- kí sinh

CK1 Nhi, Da liễu, Lao và bệnh 

phổi, YHDP, YTCC K 2020;

 CH: Nhi, Da liễu, YHDP, YTCC K 

2020; BSNT Da liễu, Nhi, K 2020 13h30 20/01/2020

68

Giải phẫu bệnh

Sinh lý



10 KY

11 KY

Tai mũi họng
CK1 Nhãn khoa, RHM K 2020

BSNT RHM K 2020
55 12 KY

Cấp cứu Nội khoa

CK1 Thần kinh, Tâm thần, YHCT, 

YHGĐ, CĐHA K 2020

CH Thần kinh K 2020

BSNT Thần kinh, CĐHA K 2020 7h30 23/01/2021

93

 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Chú ý: 

- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Khảo thí  trƣớc giờ thi 20 phút để nhận hồ sơ tổ chức thi.

- Các lớp có học các môn trên nhưng chưa cập nhật danh sách thi phản hồi cho phòng Đào 

tạo sau Đại học để cập nhật danh sách thi


